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BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KHỐI TIỂU HỌC 

(Kèm theo Thông báo số             /TB-UBND ngày        /      /2025 của UBND huyện Đông Anh) 

                      

TT Trường Tiểu học 

Tổng 

chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng  

Chỉ tiêu tuyển dụng 

Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) 
Nhân viên 

 Kế toán 

Tổng 

chỉ 

tiêu 

giáo 

viên 

Cơ 

bản 

Âm 

nhạc 

Mỹ 

thuật 

Thể 

dục 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ  

(Tiếng 

Anh) 

Kế toán viên 

(06.031) 

  Tổng cộng:  137  126  108  3  0  3  0  12  11 

1 TH Bắc Hồng   8 8 8             

2 TH Bùi Quang Mại  7 6 5         1 1 

3 TH Cổ Loa  6 6 5         1   

4 TH Dục Tú  2 1 1           1 

5 TH Đào Duy Tùng  8 7 7           1 

6 TH Đại Mạch  10 10 9         1   

7 TH Đông Hội  7 7 6         1   

8 TH Hải Bối  7 7 6 1           

9 TH Kim Chung  7 7 6         1   

10 TH Lê Hữu Tựu  5 5 5             

11 TH Liên Hà A  4 4 3         1   

12 TH Nam Hồng  1 1           1   

13 TH Ngô Tất Tố  2 2 2             

14 TH Tàm Xá  5 4 3     1     1 

15 TH Thăng Long  5 4 4           1 

16 TH Thị Trấn  6 5 5           1 
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17 TH Thị Trấn A  4 3 3           1 

18 TH Thụy Lâm A  1 0             1 

19 TH Tiên Dương  4 3 3           1 

20 TH Tiên Dương A  4 4 2         2   

21 TH Tô Thị Hiển  3 3 2     1       

22 TH Uy Nỗ  2 2 1         1   

23 TH Vân Hà  1 1   1           

24 TH Vân Nội  12 12 9 1   1   1   

25 TH Võng La  4 4 4           
  

26 TH Vũ Công Tể  2 1           1 
1 

27 TH Xuân Canh  2 1 1           
1 

28 TH Xuân Nộn  8 8 8           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


